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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LẦN 2  
Môn: HÓA HỌC 11 

Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được ? 
A. CaCl2 nóng chảy.    B. HBr hòa tan trong nước. C. KCl rắn, khan. D. Dung dịch NH3. 

Câu 2: Cho các phát biểu sau: 
(a) Trong các dạng tồn tại của cacbon, cacbon vô định hình hoạt động hơn cả về mặt hóa học. 
(b) Trong tự nhiên, kim cương và than chì là cacbon tự do gần như tinh khiết.  
(c) Axit silixic là chất ở dạng keo, không tan trong nước và yếu hơn cả axit cacbonic.  
(d) Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2CO3 được gọi là thủy tinh lỏng. Số phát biểu đúng là 
A. 2. B. 3. C. 4 D. 1. 

Câu 3: Magie photphua có công thức là 
A. Mg2P3. B. Mg2P2O7. C. Mg3P2. D. Mg3(PO4)3. 

Câu 4: Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín không có không khí:  
(a) C + KNO3 (r)  (b) C + Al  (c) C + KClO3 (r)   (d) C + CuO  
Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa C là 
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 5: Oxi hóa amoniac bằng oxi (ở nhiệt độ 800-9000C, xúc tác Pt), thu được 
A. NO2 và H2O. B. N2O và H2O. C. N2 và H2O. D. NO và H2O. 

Câu 6: Nhiệt phân hoàn toàn 50 gam CaCO3 ở 10000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500 ml dung 
dịch NaOH 1,8M. Khối lượng muối thu được là 

A. 50,8 gam. B. 44,2 gam. C. 48,6 gam. D. 46,4 gam. 
Câu 7: Có hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa hai cation và hai anion không trùng nhau trong số các ion sau: 

K (0,3 mol); 2Mg  (0,2 mol); 4NH  (0,5 mol); H  (0,4 mol); Cl  (0,2 mol); 2
4SO   (0,15 mol); 3NO  (0,5 mol);  

2
3CO  (0,3 mol). Một trong hai dung dịch tr ên chứa các ion là: 

A. K , 4NH , 2
3CO  , Cl .  B. 2Mg  , H , 2

4SO  , Cl . C. 4NH ; H , 3NO , 2
4SO  . D. K , 4NH , 2

3CO  , 3NO . 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai ? 
A. Silic siêu tinh khiết là chất bán dẫn, được dùng trong kĩ thuật vô tuyến và điện tử. 
B. Khí cacbon monooxit được sử dụng làm nhiên liệu. 
C. Than chì là chất tinh thể màu xám đen, có ánh kim, không dẫn được điện. 
D. Tinh thể kim cương rất cứng, không dẫn được điện 

Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa (NH4)2CO3
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T (NH4)2CO3. Các chất X và T lần lượt là 

A. CO2 và NaOH dư. B. CO2 và H2O. C. CO2 và MgCO3. D. CO và Na2CO3. 
Câu 10: Hòa tan hết 20,125 gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 140ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được 
a gam kết tủa. Giá trị của a là 

A. 12,375. B. 13,860. C. 10,890. D. 21,780. 
Câu 11: Nhiệt phân hỗn hợp gồm các muối Mg(NO3)2, BaCO3, AgNO3 đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp 
rắn X gồm 

A. Mg, BaCO3, Ag2O. B. MgO, BaCO3, Ag. C. MgO, BaO, Ag. D. Mg, BaO, AgNO2. 
Câu 12: Khi sục dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa canxi cacbonat, thì 

A. kết tủa sẽ tan một phần. B. kết tủa sẽ không tan. 
C. kết tủa sẽ tan hết.  D. ban đầu kết tủa tan hết, sau đó khi CO2 dư thì kết tủa lại xuất hiện trở lại. 

Câu 13: Cho các thí nghiệm sau: 
(a) Cho hơi nước đi qua than nung đỏ. (b) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3. 
(c) Cho SiO2 vào dung dịch NaOH đặc. (d) Khí CO cháy trong O2. Số thí nghiệm tạo ra chất khí là 
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Thổi không khí qua than nung đỏ, thu được khí than ướt. 
B. Hỗn hợp Zn và Fe tan hết trong dung dịch HNO3 (dư) đặc, nguội. 
C. Silic đioxit tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan dễ trong kiềm nóng chảy. 
D. Photpho đỏ dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường. 

Câu 15: Si và SiO2 cùng tác dụng được với các chất trong nhóm nào sau đây trong điều kiện thích hợp ? 
A. NaOH, C, Mg. B. HF, NaOH, F2. C. HF, Mg, O2. D. NaOH, C, HCl. 

Câu 16: Cho các phản ứng sau : 

(a) SiO2 + Mg 
0t

tØ lÖ mol 1:2
    (b) SiO2 + dung dịch HF     

 (c) CO (dư) + Fe2O3

0t  (d) CO2 + C 
0t  

Số phản ứng tạo ra đơn chất là 
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 



Câu 17: Cho dãy các oxit: CO2, N2O5, P2O5, CO, SiO2. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với nước tạo thành 
axit ? 

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. 
Câu 18: Cho 14,2 gam P2O5 vào 100 gam dung dịch NaOH 32% thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X 
thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

A. 20. B. 28,6. C. 32,8. D. 40,8. 
Câu 19: Trong các dung dịch: HNO3, KCl, Na2CO3, NaOH, KHSO4, MgCl2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với 
dung dịch Ba(HCO3)2 là: 

A. HNO3, KCl, NaOH, Na2CO3. B. HNO3, NaOH, Na2CO3, MgCl2. 
C. KHSO4, MgCl2, NaOH, Na2CO3. D. HNO3, NaOH, Na2CO3, KHSO4. 

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Theo thuyết A-rê-ni-ut, một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit. 
B. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các chất phản ứng phải là những chất điện 

li mạnh. 
C. Dung dịch chất điện li dẫn được điện là do sự chuyển dịch của các electron. 
D. Chất chỉ thị axit – bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch. 

Câu 21: Cho các phản ứng sau: 
(a) CaCO3 + 2HCl   CaCl2 + CO2 + H2O (b) Na2CO3 + 2HCl   2NaCl + CO2 + H2O 
(c) KHCO3 + HCl   KCl + CO2 + H2O (d) BaCO3 + H2SO4  BaSO4 + CO2 + H2O 

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn  2
3CO  + 2H+   CO2 + H2O là 

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 
Câu 22: Đổ dung dịch X chứa 0,25 mol NaOH vào dung dịch Y chứa 0,15 mol HCl, thu được 1 lít dung dịch Z. Dung 
dịch Z có pH là 

A. 1. B. 13. C. 2. D. 12. 
Câu 23: Cho các phản ứng sau: 

(a) NH4NO3 
0t

         (b) NH4HCO3 
0t

           (c) NH3 + CuO 
0t

  (d) NH4NO2

0t
  

Số phản ứng oxi hóa khử là 
Câu 24: Cho các phát biểu sau: 

(a) Amoni hiđrocacbonat không bị nhiệt phân. (b) Silic đioxit không tác dụng với bất kì axit nào. 
(c) Cacbon đioxit có tính oxi hóa khi tác dụng với Mg. 
(d) Cacbon monooxit không tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. Số phát biểu đúng là 
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 25: Cho các phát biểu sau: 
(a) Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, người ta đun hỗn hợp NaNO3 rắn với H2SO4 đặc. 
(b) Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc ở 12000C 

trong lò điện. 
(c) Trong phòng thí nghiệm, axit H3PO4 được điều chế bằng cách dùng axit HNO3 đặc oxi hóa P. 
(d) Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 người ta cho axit H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc 

quặng apatit.  Số phát biểu đúng là 
A. 1 B. 4. C. 2. D. 3. 
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 

Câu 26: Cho 64,2 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, MgCO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 lấy dư, thu được 
16,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2 và NO (sản phẩm khử duy nhất). Số mol khí CO2 có trong hỗn hợp Y là 

A. 0,65. B. 0,35. C. 0,55. D. 0,45. 
Câu 27: Cho 3,36 lít CO2 (ở đktc) vào 400 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,25M và K2CO3 0,4M thu dung dịch X. Cho 
dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu m gam 
chất rắn. Giá trị của m là 

A. 48,96. B. 24,48. C. 21,67. D. 16,83. 
Câu 28: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al, Mg trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X và 1,78 gam hỗn hợp 
khí Y (chứa  hai khí không màu, trong đó có một khí bị hóa nâu trong không khí). Thể tích hỗn hợp khí Y bằng 1,12 
lít (ở đktc). Hai chất trong hỗn hợp khí Y là 

A. NO và N2O. B. NO và NO2. C. NO2 và N2O. D. N2 và NO. 
Câu 29: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và 
khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với 
dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là 

A. 6,72. B. 3,36. C. 4,48. D. 2,24. 
Câu 30: Hòa tan hoàn toàn m gam lưu huỳnh bằng 200 ml dung dịch HNO3 1,25M, thu được dung dịch X và 3,36 lít 
hỗn hợp hai khí NO2 và NO (ở đktc, không có sản phẩm khử khác). Để trung hòa dung dịch X cần vừa đủ 425 ml 
dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là 

A. 2,72 và 19,805. B. 1,12 và 8,155. C. 4,80 và 34,950. D. 1,60 và 11,650. 
----------HẾT---------- 


